
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai,   

khắc phục sự cố của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường  

  

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; 

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính 

phủ quy định tổ chức hoạt động ứng phó, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; 

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày ngày 22 tháng 8 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và 

cấp độ rủi ro thiên tai; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về công tác trực ban, họp 

điều hành ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1823/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành quy chế về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó 

thiên tai, khắc phục sự cố của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy 

văn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các thành viên Ban Chỉ huy; 

- Lưu: VT, TCKTTV. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

Về công tác trực ban, họp điều hành ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố                                   

của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTNMT ngày      tháng     năm 2023  

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh   

Quy chế này quy định về công tác trực ban và họp điều hành ứng phó 

thiên tai, khắc phục sự cố của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện công tác trực ban và họp điều hành ứng phó 

thiên tai, khắc phục sự cố.  

Điều 3. Quy định các tình huống trực ban và họp điều hành ứng phó 

thiên tai, khắc phục sự cố 

1. Các tình huống trực ban ứng phó với thiên tai, sự cố 

a) Khi xảy ra thiên tai được dự báo rủi ro từ cấp độ 3 trở lên (trừ thiên tai 

cháy rừng do tự nhiên).  

b) Xảy ra các loại thiên tai liên quan đến khí tượng, thủy văn, hải văn 

được dự báo có cấp độ rủi ro cấp độ 1, cấp độ 2 nhưng có yêu cầu trực ban của 

Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Ban Chỉ huy). 

c) Khi nhận được tin cảnh báo sóng thần. 

d) Khi xảy ra các tình huống sự cố do thiên tai thuộc phạm vi quản lý của Bộ. 

2. Các tình huống họp điều hành ứng phó thiên tai, khắc phục sự cố 

a) Khi có dự báo rủi ro thiên tai cấp độ 1 và cấp độ 2 nhưng có yêu cầu 

họp của Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Ban Chỉ huy. 

b) Khi có dự báo rủi ro thiên tai từ cấp độ 3 trở lên (trừ thiên tai cháy rừng 

do tự nhiên).  
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c) Ứng phó khắc phục sự cố ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. 

d) Ứng phó, khắc phục sự cố môi trường do thiên tai trên đất liền. 

đ) Ứng phó với sự cố môi trường biển, sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 

e) Khi có yêu cầu của Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Ban Chỉ huy. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC TRỰC BAN 

Điều 4. Địa điểm, thời gian trực ban 

1. Địa điểm trực ban 

a) Đối với tình huống quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn: 

+ Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn: trực tại phòng làm việc của Vụ 

Quản lý dự báo khí tượng thủy văn hoặc tại Trung tâm điều hành tác nghiệp khí 

tượng thủy văn tùy theo tình huống thiên tai cụ thể. 

+ Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn: trực tại Trung tâm điều hành 

tác nghiệp khí tượng thủy văn hoặc trực tại phòng làm việc của Vụ Quản lý 

mạng lưới khí tượng thủy văn theo yêu cầu nhiệm vụ được giao cụ thể. 

+ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Trung tâm Mạng lưới khí 

tượng thủy văn quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn: trực 

tại Trung tâm điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn. 

+ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh được 

dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai, sự cố: Trực tại trụ sở của Đài. 

+ Văn phòng Tổng cục: Trực tại phòng làm việc của đơn vị. 

- Các đơn vị khác: 

+ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa 

học Địa chất và Khoáng sản: Trực tại trụ sở của đơn vị. 

+ Văn phòng Bộ, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Địa chất Việt Nam, 

Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Chuyển 

đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục Quản lý tài nguyên 

nước, Cục Viễn thám quốc gia, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam: Phân công cán bộ có liên quan theo dõi 

diễn biến thiên tai, trực tại trụ sở của đơn vị. 

b) Đối với các tình huống trực ban quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 

Điều 3 của Quy chế này 

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn: 
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+ Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn: Trực tại phòng làm việc của Vụ 

Quản lý dự báo khí tượng thủy văn. 

+ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia: Trực tại Trung tâm 

điều hành tác nghiệp khí tượng thủy văn. 

+ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh được 

dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai, sự cố: Trực tại trụ sở của Đài. 

+ Văn phòng Tổng cục: Trực tại phòng làm việc của đơn vị. 

- Các đơn vị khác có liên quan trực thuộc Bộ: Phân công cán bộ có liên 

quan theo dõi, trực tại trụ sở của đơn vị và chuẩn bị báo cáo kịp thời theo quy 

định phối hợp ứng phó với tình huống thiên tai, sự cố tại Quy chế hoạt động của 

Ban Chỉ huy để phục vụ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Ban Chỉ huy chỉ đạo công tác 

phòng, chống, khắc phục hậu quả. 

2. Thời gian trực ban 

a) Đối với tình huống quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều 3 

- Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn: 

+ Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn, Vụ Quản lý mạng lưới khí 

tượng thủy văn, Văn phòng Tổng cục: Thực hiện chế độ trực 8/24 giờ (từ 8 giờ 

00 đến 17 giờ 00 cùng ngày). Trong trường hợp thiên tai diễn biến phức tạp, thời 

gian, chế độ trực được điều chỉnh cho phù hợp hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo 

Bộ, Lãnh đạo Ban Chỉ huy. 

+ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Trung tâm Mạng lưới 

khí tượng thủy văn quốc gia, Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn, 

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: Trực theo chế độ 

phân công của Lãnh đạo Tổng cục và Lãnh đạo đơn vị. 

- Các đơn vị khác:  

+ Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa 

học Địa chất và Khoáng sản: Trực theo chế độ phân công của Lãnh đạo đơn vị. 

+ Văn phòng Bộ, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Địa chất Việt Nam, 

Cục Khoáng sản Việt Nam, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Cục Chuyển 

đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục Quản lý tài nguyên 

nước, Cục Viễn thám quốc gia, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nam, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam: Phân công cán bộ có liên quan theo 

dõi, chế độ trực 8/24 giờ (từ 8 giờ 00 đến 17 giờ 00 cùng ngày); trong trường 

hợp thiên tai diễn biến phức tạp: thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh 

đạo Ban Chỉ huy. 

b) Đối với các tình huống trực ban quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 

Điều 3 của Quy chế này  
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Thời gian trực ban theo diễn biến của thiên tai sóng thần, của tình huống 

sự cố hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Ban Chỉ huy. 

Điều 5. Thành phần trực ban 

1. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn: Theo phân công 

cụ thể tại Phụ lục I của Quy chế này. 

2. Các đơn vị khác có liên quan trực thuộc Bộ: Theo phân công của Lãnh 

đạo đơn vị và chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Ban Chỉ huy.   

3. Trong trường hợp thiên tai diễn biến phức tạp, Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh 

đạo đơn vị quyết định về số người trực tăng cường. 

Điều 6. Nhiệm vụ của ca trực 

1. Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn 

a) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia 

Thực hiện nhiệm vụ dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn; chuẩn 

bị báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, diễn biến về thiên tai cho Ban 

Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ và các cơ quan chỉ 

đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở Trung ương và địa phương 

theo quy định tại Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và 

cấp độ rủi ro thiên tai để phục vụ công tác chỉ đạo phòng chống, khắc phục hậu 

quả thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn. 

b) Đài Khí tượng Thủy văn khu vực 

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện chế độ quan trắc, chế độ thông tin, điện báo 

số liệu theo đúng quy định và tăng cường theo yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục 

Khí tượng Thủy văn. 

- Theo dõi, dự báo sát mọi diễn biến và tác động của thiên tai phối hợp 

chặt chẽ, thường xuyên thông tin về thiên tai và tác động của các thiên tai đến 

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Lãnh đạo các tỉnh 

thuộc phạm vi của Đài để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó và khắc phục hậu 

quả thiên tai trên địa bàn.  

- Thu thập thông tin chi tiết về các hoạt động dân sinh, kinh tế, xã hội, các 

công trình nhạy cảm có khả năng chịu ảnh hưởng của thiên tai trên địa bàn các 

tỉnh. Cung cấp kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo tác động chi tiết cho khu 

vực nhạy cảm, các công trình dân sinh, kinh tế xã hội, các khu vực chịu ảnh 

hưởng trên địa bàn tỉnh cho các Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn cũng như Lãnh đạo và nhân dân các tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. 

c) Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn và Trung tâm Mạng lưới khí 

tượng thủy văn quốc gia 
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- Chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi tình hình hoạt động của mạng lưới trạm, bảo 

đảm hoạt động quan trắc khí tượng thủy văn trong mọi tình huống thiên tai. 

- Tiếp nhận tình trạng hỏng hóc của phương tiện đo và đề xuất các biện 

pháp sửa chữa kịp thời. 

- Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia phối hợp với các Đài 

Khí tượng Thủy văn khu vực có liên quan bảo đảm quan trắc khí tượng cao 

không và rađa thời tiết đáp ứng các yêu cầu dự báo, cảnh báo thiên tai. 

d) Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn 

- Duy trì và bảo đảm đường truyền, thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng 

chống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. 

- Bảo đảm thu nhận và chuyển giao đầy đủ, kịp thời các thông tin, dữ liệu 

khí tượng thủy văn và thông tin dự báo khí tượng thủy văn trong nước và quốc tế. 

- Giám sát và thông báo ngay cho các đơn vị: Trung tâm Mạng lưới khí 

tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực, Đài Khí tượng Thuỷ 

văn tỉnh, Trung tâm Công nghệ khí tượng thủy văn, Liên đoàn Khảo sát khí 

tượng thủy văn những trạm thiếu số liệu quan trắc, số liệu bất thường, số liệu 

không đạt yêu cầu chậm nhất 20 phút sau mỗi kỳ quan trắc để có biện pháp khắc 

phục kịp thời. 

đ) Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn 

- Theo dõi, cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, sự cố môi trường 

do thiên tai gây ra trên đất liền, sự cố môi trường biển, sự cố tràn dầu trên biển, 

sự cố ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước từ các cơ quan có liên quan. 

- Tiếp nhận thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, 

Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và các nguồn 

thông tin khác để phục vụ công tác chỉ đạo phòng, chống thiên tai, sự cố và tìm 

kiếm cứu nạn của Bộ. 

- Cập nhật các thông tin, báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ về công tác 

phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn; tổng hợp 

báo cáo, xử lý thông tin hoặc trình Lãnh đạo Ban Chỉ huy xử lý kịp thời. 

- Giúp Lãnh đạo Ban Chỉ huy theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong ngành 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả của thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn; chủ động phối hợp với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về 

phòng, chống thiên tai, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và 

tìm kiếm cứu nạn, các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong các hoạt động 

phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo phục vụ 

các cuộc họp chỉ đạo phòng, chống thiên tai, sự cố của Lãnh đạo Ban Chỉ huy. 

e) Văn phòng Tổng cục Khí tượng Thủy văn 
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- Khi có các công điện, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục, Ban Chỉ 

huy phải chuyển ngay tới các đơn vị có liên quan, các Sở Tài nguyên và Môi 

trường được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai và trang thông tin 

điện tử của Bộ, Tổng cục để đưa tin. 

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn phát hành 

giấy mời, thông báo cho các thành viên Ban Chỉ huy tham dự cuộc họp điều 

hành ứng phó với thiên tai, sự cố khi có yêu cầu của Lãnh đạo Tổng cục, Ban 

Chỉ huy. 

2. Các đơn vị khác có liên quan trực thuộc Bộ 

a) Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ.   

b) Theo dõi diễn biến thiên tai, chuẩn bị báo cáo kịp thời theo quy định 

phối hợp ứng phó với tình huống thiên tai, sự cố tại Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ huy để phục vụ Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Ban Chỉ huy chỉ đạo công tác 

phòng, chống, khắc phục hậu quả. 

Điều 7. Tiếp nhận và xử lý thông tin trong trực ban 

Các cán bộ trực ban của các Đơn vị, theo nhiệm vụ của Đơn vị trong ca 

trực thực hiện tiếp nhận, xử lý thông tin theo các quy định sau: 

1. Tiếp nhận 

a) Đối với văn bản (fax, email, văn thư chuyển): ca trực phải thống kê đầy 

đủ vào sổ theo dõi văn bản đến. 

b) Đối với thông tin qua điện thoại: cán bộ tiếp nhận điện thoại phải ghi 

chép các thông tin chính vào sổ trực ban (nội dung, người cung cấp, thời gian); 

trường hợp chưa rõ, phải kịp thời kiểm tra, xác minh và bổ sung đầy đủ thông tin.  

2. Xử lý thông tin 

a) Nắm bắt được đầy đủ nội dung của văn bản đến và thông tin tiếp nhận 

qua điện thoại. 

b) Xử lý thông tin theo quy định; báo cáo Lãnh đạo đơn vị các trường hợp 

cần phải xử lý. Bảo đảm thông tin thông suốt, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo 

điều hành của cơ quan, đơn vị đối với đơn vị cấp dưới. 

c) Trong trường hợp xảy ra thiên tai, sự cố vượt quá khả năng ứng phó 

của đơn vị về nhân lực, vật tư, trang thiết bị, phải báo cáo ngay với cấp trên để 

chỉ đạo, huy động và thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để chi viện, 

hỗ trợ kịp thời.  

d) Việc cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, ứng phó sự cố cho 

các cơ quan thông tin đại chúng thực hiện theo Quy chế làm việc của Bộ; đối với 

các đơn vị làm công tác dự báo thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện 
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theo Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn. 

Điều 8. Phương thức truyền tin 

1. Yêu cầu: Bảo đảm thông tin được truyền tải đầy đủ, kịp thời, chính xác 

đến các đối tượng tiếp nhận. 

2. Các phương thức truyền tin 

a) Fax; 

b) Gửi tin nhắn; 

c) Trao đổi trực tiếp bằng điện thoại; 

d) Thư điện tử (email); 

đ) Gửi qua đường chuyển phát của ngành Bưu điện. 

3. Kiểm tra kết quả truyền tin 

a) Fax, email: phải ghi lại thời gian chuyển tin thành công qua fax, email 

nơi nhận. 

b) Trao đổi trực tiếp bằng điện thoại: Ghi lại tên, số điện thoại, địa chỉ 

người cung cấp thông tin, thời gian nhận, kiểm tra. 

 

Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ HỌP ĐIỀU HÀNH ỨNG PHÓ THIÊN TAI, SỰ CỐ  

 

Điều 9. Địa điểm, thời gian họp điều hành, ứng phó thiên tai, sự cố 

1. Địa điểm họp  

a) Họp điều hành, ứng phó thiên tai địa điểm họp được bố trí tại trụ sở 

Tổng cục Khí tượng Thủy văn.  

b) Họp ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn 

nước; sự cố môi trường do thiên tai trên đất liền; ứng phó với sự cố môi trường 

biển, sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường 

hoặc theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Ban Chỉ huy. 

c) Trường hợp họp khi có yêu cầu của Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Ban Chỉ 

huy, địa điểm họp theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Ban Chỉ huy. 

2. Thời gian họp  

a) Họp điều hành, ứng phó thiên tai, Lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí 

tượng thủy văn báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Ban Chỉ huy quyết định 

thời gian họp. 
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b) Trường hợp ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt 

nguồn nước; sự cố môi trường do thiên tai trên đất liền; ứng phó với sự cố môi 

trường biển, sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển, theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ 

hoặc Lãnh đạo Ban Chỉ huy. 

c) Trường hợp họp trực tuyến, cơ quan được giao chuẩn bị cuộc họp 

thông báo lịch họp tối thiểu 3 giờ trước cuộc họp cho các thành viên tham dự. 

Điều 10. Thành phần và nội dung họp điều hành, ứng phó thiên tai, 

sự cố 

1. Thành phần tham dự cuộc họp được quy định tại Phục lục II của Quy 

chế này. 

2. Các trường họp khi có yêu cầu của Lãnh đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Ban 

Chỉ huy, thành phần tham dự cuộc họp theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ hoặc 

Lãnh đạo Ban Chỉ huy.  

 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Chỉ huy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn vướng mắc, đề 

nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Tổng cục Khí tượng Thủy văn để tổng hợp, 

báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung./. 



 

Phụ lục I 

Quy định thành phần trực ban ứng phó thiên tai, sự cố của các đơn vị thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn 
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTNMT ngày     tháng    năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

TT Tình huống thiên tai 
Thành phần trực ban 

Trực Lãnh đạo Cán bộ trực 

1 

- Khi xảy ra thiên tai được dự báo rủi ro từ cấp độ 

3 trở lên (trừ thiên tai cháy rừng do tự nhiên);  

- Xảy ra các loại thiên tai liên quan đến khí tượng, 

thủy văn, hải văn được dự báo có cấp độ rủi ro cấp 

độ 1, cấp độ 2 nhưng có yêu cầu trực ban của Lãnh 

đạo Bộ hoặc Lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

 

Lãnh đạo Ban Chỉ 

huy/Lãnh đạo 

Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn 

- Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn, Vụ Quản lý mạng 

lưới khí tượng thủy văn: Lãnh đạo Vụ và chuyên viên. 

- Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia, Trung 

tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn: Lãnh đạo đơn 

vị và cán bộ kỹ thuật. 

- Văn phòng Tổng cục: Lãnh đạo Văn phòng và các cán bộ 

có liên quan. 

- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí 

tượng Thủy văn khu vực và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: 

Theo phân công của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo đơn vị 

2 
Đối với các tình huống sự cố thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ 

Lãnh đạo Ban Chỉ 

huy/Lãnh đạo 

Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn 

- Vụ Quản lý lý dự báo khí tượng thủy văn: Lãnh đạo Vụ và 

chuyên viên. 

- Văn phòng Tổng cục: Lãnh đạo Văn phòng và các cán bộ 

có liên quan. 

- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí 

tượng Thủy văn khu vực và Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh: 

Theo phân công của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo đơn vị. 
 



 

Phụ lục II 

 Quy định thành phần và nội dung họp ứng phó thiên tai, sự cố  
(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTNMT ngày     tháng    năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT Tình huống họp 

ứng phó thiên tai, 

sự cố 

Thành phần, nội dung họp 

Chủ trì Thành phần Nội dung báo báo tại cuộc họp 

1 Họp điều hành, 

ứng phó thiên tai  

Lãnh đạo Ban Chỉ 

huy hoặc Lãnh đạo 

Bộ 

- Lãnh đạo Trung tâm 

Dự báo khí tượng thủy 

văn quốc gia 

- Đưa ra nội dung trọng tâm thảo luận tùy thuộc vào tình 

hình thiên tai. 

- Báo cáo diễn biến tình hình hiện tượng khí tượng thủy văn 

nguy hiểm đã qua.  

-  Dự báo diễn biến tình hình khí tượng thủy văn nguy hiểm 

trong những ngày tiếp theo. 

-  Nhận định những tác động, rủi ro của hiện tượng khí 

tượng thủy văn nguy hiểm. 

- Thời gian báo cáo không quá 5-7 phút. 

- Lãnh đạo các đơn vị có 

liên quan trực thuộc Bộ 

(tùy tình huống thiên tai, 

Tổng cục Khí tượng 

Thủy văn mời tham dự) 

-Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu: 

nhận định diễn biến của thiên tai trong thời gian tới (thời 

gian báo cáo không quá 5 phút). 

- Cục Quản lý tài nguyên nước: cung cấp thông tin về hiện 

trạng các hồ chứa, báo cáo về việc vận hành các hồ khu vực 

thiên tai (thời gian báo cáo không quá 5 phút). 

- Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản: nhận định các 

khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất đá (thời gian 

báo cáo không quá 5 phút). 

 - Lãnh đạo các Đài Khí 

tượng Thủy văn khu vực 

chịu tác động trực tiếp 

của thiên tai. 

- Lãnh đạo các Đài Khí 

tượng Thủy văn tỉnh chịu 

- Cập nhật tình hình hiện tượng khí tượng thủy văn nguy 

hiểm tại địa phương và thiệt hại (nếu có). 

- Dự báo diễn biến tình hình khí tượng thủy văn nguy hiểm 

trong những ngày tiếp theo tại khu vực phụ trách (nếu khác 

với nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn 

quốc gia). 
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STT Tình huống họp 

ứng phó thiên tai, 

sự cố 

Thành phần, nội dung họp 

Chủ trì Thành phần Nội dung báo báo tại cuộc họp 

tác động trực tiếp của 

thiên tai. 

- Thời gian báo cáo từ 3-5 phút. 

Lãnh đạo các đơn vị 

thuộc Tổng cục: 

- Các Vụ: Quản lý dự 

báo khí tượng thủy văn; 

Quản lý mạng lưới khí 

tượng thủy văn. 

- Lãnh đạo Trung tâm 

Mạng lưới khí tượng 

thủy văn quốc gia. 

- Lãnh đạo Trung tâm 

Thông tin và Dữ liệu khí 

tượng thủy văn. 

- Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị 

các nội dung và báo cáo khi có yêu cầu. 

- Thời gian báo cáo không quá 5 phút. 

(Vụ Quản lý mạng lưới khí tượng thủy văn chuẩn bị báo 

cáo tình trạng hoạt động của mạng lưới các trạm quan trắc 

khí tượng thủy văn trên toàn quốc, phương hướng khắc 

phục sự cố (nếu có); 

- Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn báo cáo kết quả 

dự báo đã qua (nếu có), báo cáo việc thực hiện các Quy 

trình, Quy định về công tác dự báo của các đơn vị trực 

thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn. 

- Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thủy văn 

chuẩn bị báo cáo về đường truyền, thông tin liên lạc; thu 

nhận số liệu quan trắc khí tượng thủy văn và thông tin dự 

báo khí tượng thủy văn trong nước và quốc tế. 

- Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia báo cáo 

hoạt động của ra đa thời tiết; phối hợp với Trung tâm Dự 

báo khí tượng thủy văn nhận định thời tiết nguy hiểm)  

- Các chuyên gia (Trung 

tâm Dự báo khí tượng 

thủy văn quốc gia mời 

tham dự). 

- Thảo luận về tình hình thiên tai. 

- Thời gian từ 3 - 5 phút. 

   Giám đốc Trung tâm Dự 

báo khí tượng thủy văn 

quốc gia 

- Tổng kết, đưa ra nhận định tình hình thiên tai 

- Thời gian từ 3 - 5 phút 
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STT Tình huống họp 

ứng phó thiên tai, 

sự cố 

Thành phần, nội dung họp 

Chủ trì Thành phần Nội dung báo báo tại cuộc họp 

   Các thành viên khác của 

Ban Chỉ huy 

Chuẩn bị các nội dung theo nhiệm vụ được phân công tại 

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai 

và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2 Ứng phó, khắc 

phục sự cố ô 

nhiễm, suy thoái, 

cạn kiệt nguồn 

nước 

Lãnh đạo Ban Chỉ 

huy hoặc Lãnh đạo 

Bộ 

- Lãnh đạo Cục Quản lý 

tài nguyên nước 

- Lãnh đạo Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn 

- Lãnh đạo Cục Kiểm 

soát ô nhiễm môi trường 

- Lãnh đạo Viện Khoa 

học tài nguyên nước 

- Lãnh đạo Trung tâm 

Dự báo khí tượng thủy 

văn quốc gia 

Đại diện các cơ quan 

chuyên môn có liên quan 

trong và ngoài Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

được mời theo yêu cầu 

của Trưởng ban Chỉ huy 

hoặc Lãnh đạo Bộ 

Tùy theo từng tình huống sự cố ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt 

nguồn nước các đơn vị chuẩn bị các nội dung báo cáo tại 

cuộc họp 

3 Ứng phó, khắc 

phục sự cố môi 

trường do thiên tai 

trên đất liền 

Lãnh đạo Ban Chỉ 

huy hoặc Lãnh đạo 

Bộ 

- Lãnh đạo Cục Kiểm 

soát ô nhiễm môi trường 

- Lãnh đạo Tổng cục Khí 

tượng Thủy văn 

- Lãnh đạo Trung tâm 

Dự báo khí tượng thủy 

Tùy theo từng tình huống sự cố môi trường do thiên tai các 

đơn vị chuẩn bị các nội dung báo cáo tại cuộc họp 
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STT Tình huống họp 

ứng phó thiên tai, 

sự cố 

Thành phần, nội dung họp 

Chủ trì Thành phần Nội dung báo báo tại cuộc họp 

văn quốc gia 

- Đại diện các cơ quan 

chuyên môn có liên quan 

trong và ngoài Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

được mời theo yêu cầu 

của Trưởng ban Chỉ huy 

hoặc Lãnh đạo Bộ 

4 Ứng phó với sự cố 

môi trường biển, sự 

cố tràn dầu, hóa 

chất độc trên biển 

Lãnh đạo Ban Chỉ 

huy hoặc Lãnh đạo 

Bộ 

- Lãnh đạo Cục Biển và 

Hải đảo Việt Nam; 

- Lãnh đạo Cục Kiểm 

soát ô nhiễm môi trường  

- Lãnh đạo Trung tâm 

Dự báo khí tượng thủy 

văn quốc gia 

- Đại diện các cơ quan 

chuyên môn có liên quan 

trong và ngoài Bộ Tài 

nguyên và Môi trường 

được mời theo yêu cầu 

của Trưởng ban Chỉ huy 

hoặc Lãnh đạo Bộ. 

Tùy theo từng tình huống sự cố môi trường biển, sự cố tràn 

dầu, hóa chất độc trên biển các đơn vị chuẩn bị các nội dung 

báo cáo tại cuộc họp. 
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